[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC VI
[bookmark: _Hlk233895712]BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI PHỤ LỤC I: BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ KÈM THEO NGHỊ QUYẾT 
SỐ 38/2025/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2026 CỦA HĐND
(Kèm theo Nghị quyết số:    /2026/NQ-HĐND ngày    /    /2026 của HĐND tỉnh Ninh Bình)
1. Tại STT 1. Phường Nam Định 
Bổ sung thêm đoạn đường, giá đất tại STT 73: Đường Giải Phóng; Bổ sung đường và giá đất tại STT 247 đến STT 262 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	73
	Đường Giải Phóng
	Đường Điện Biên
	Đường Đông A
	50.000
	20.000
	10.000
	5.000

	247
	Đường cạnh chợ Cửa Trường 
	Đường Cửa Trường 
	đường Trần Quang Khải
	9.000
	3.600
	1.800
	900

	248
	Đường nội thị tại phường Nam Định
	Đường N2 Khu tái định cư hồ Bà Tràng: Nguyễn Thượng Hữu
	Giáp khu dân cư cũ
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000

	249
	Đường Văn Cao 
	Ngã 6 Năng Tĩnh 
	Công ty dệt kim Thắng Lợi
	34.500
	13.800
	6.900
	3.500

	250
	Đường Thành Nam phía ngoài đê sông Đào
	Đê Sông Đào
	Mép sông Đào
	5.000
	2.500
	1.200
	600

	251
	Tuyến đường khu đô thị phía
Nam Sông Đào
	Tuyến đường chính số 2, số 3
	Cuối đường
	30.000
	15.000
	7.500
	3.800

	
	
	Tuyến đường chính số 4, số 4A
	Cuối đường
	25.000
	12.000
	6.000
	3.000

	
	
	Các tuyến đường còn lại
	Cuối đường
	23.000
	11.500
	5.500
	2.500

	252
	Đường Mỹ Tho
	Đường Lê Văn Lương
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	23.000
	11.500
	5.800
	2.900

	253
	Đường Nguyễn Lương Bằng
	Thuộc địa phận phường Nam Định
	Cuối đường
	30.000
	15.000
	7.500
	3.800

	254
	Đường Đê Sông Đào
	Trung tâm y tế thành phố (Bệnh viện tình thương)
	Đường Song Hào
	4.000
	2.000
	1.000
	500

	255
	Đường Đặng Đoàn Bằng
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	Cuối đường
	21.500
	10.750
	5.400
	2.700

	256
	Đường Lê Văn Lương
	Đường Đặng Đoàn Bằng
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	21.500
	10.750
	5.400
	2.700

	257
	Đường Đoàn Khuê
	Đường Võ Nguyên Giáp
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	24.000
	12.000
	6.000
	3.000

	258
	Đường Hoàng Sâm
	Đường Nguyễn Đức Thuận
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	21.500
	10.750
	5.400
	2.700

	259
	Đường Đông Khê
	Trần Quang Khải
	Cửa Trường
	21.500
	10.750
	5.400
	2.700

	260
	Đường Phạm Thế Hiển
	Đường Mỹ Tho
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	21.500
	10.750
	5.400
	2.700

	261
	Đường Phan Anh
	Đường Nguyễn Chí Thanh
	Giáp ranh phường Thiên Trường
	24.000
	12.000
	6.000
	3.000

	262
	Đường Thượng Lỗi
	Đường Bái
	Đường Trần Thái Tông
	14.000
	7.000
	3.500
	1.800





2. Tại STT 2. Phường Trường Thi 
 Bổ sung thêm đoạn đường, giá đất tại STT 1: Quốc lộ 10; bổ sung đường và giá đất từ STT từ 61 đến số 67 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	1
	Quốc lộ 10
	Đầu tổ dân phố Vụ Bản
	Đầu chân Cầu Vượt xã Lộc An cũ
	
	
	
	

	
	
	Phía không giáp đường sắt
	 
	13.600
	6.800
	3.400
	1.700

	
	
	Phía giáp đường sắt
	 
	6.800
	3.400
	2.300
	1.200

	
	
	Đầu chân Cầu Vượt xã Lộc An cũ
	Giáp phường Thành Nam
	14.000
	7.100
	3.600
	1.800

	61
	Đường Trần Huy Liệu
	Giáp ranh phường Nam Định
	Đường Giải phóng
	31.000
	13.000
	7.000
	3.500

	
	
	Đường Giải phóng
	Ngã ba Mỹ Trọng
	30.000
	12.000
	6.000
	3.000

	
	
	Ngã ba Mỹ Trọng
	Quốc lộ 10 mới
	26.000
	10.400
	5.200
	2.600

	62
	Đường Phạm Văn Ngọ
	Đường Phùng Khắc Khoan
	Đường Đỗ Mạnh Đạo
	18.000
	7.200
	3.600
	1.800

	
	
	Đường Đỗ Mạnh Đạo
	Đường sắt
	33.600
	16.800
	8.400
	4.200

	63
	Đường Phùng Khắc Khoan
	Đường Giải phóng
	giáo phường Thành Nam
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	64
	Đường Cao Bá Quát
	Đường Đỗ Mạnh Đạo
	Đường Phùng Khắc Khoan
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400

	65
	Đường Song Hào
	Đường Văn Cao
	Giáp ranh phường Nam Định
	36.800
	14.700
	7.400
	3.700

	66
	Đường Đỗ Mạnh Đạo
	Đường Giải Phóng
	Đường Phúc Trọng
	45.000
	22.500
	11.300
	5.700

	67
	Đường Trần Văn Gia (D7)
	Đường Phùng Khắc Khoan
	Đường Đỗ Mạnh Đạo
	30.800
	15.400
	7.700
	3.900

	68
	Đường Lê Văn Phúc (D7 phía Đông D6)
	Đường N3
	Đường N1
	19.000
	8.400
	4.800
	2.400




 3. Tại STT 3. Phường Thiên Trường 
Bổ sung giá đất các tuyến đường tại STT 74, 75 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	74
	Phạm Văn Xô
	Nguyễn Thị Trinh
	Phạm Thế Lịch
	26.000
	10.000
	5.000
	2.500

	75
	Đỗ Huy Liệu
	Nguyễn Thi
	Lã Xuân Oai
	21.500
	8.400
	4.200
	2.100



4. Tại STT 4. Phường Đông A
Bổ sung giá đất các tuyến đường tại STT từ số 49 đến số 69 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	49
	Đường Chu Văn An
	Đông A
	Trương Hán Siêu
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	50
	Nguyễn Văn Hoan
	Trần Anh Tông
	Giáp khu dân cư
	23.000
	9.000
	6.000
	3.000

	51
	Tuyến nhánh tỉnh lộ 486
	Cống Xiphông Bườn 1
	Nhà ông Trần Hữu Nhật
	4.000
	2.500
	1.800
	1.200

	
	
	Đền Phạm Ngũ Lão
	Chùa Bườn
	5.000
	3.000
	2.000
	1.500

	
	
	Cầu Bườn 2
	Hết nhà ông Trần Đức Hiếu
	4.000
	2.500
	1.800
	1.200

	52
	Tuyến nhánh Cầu Kim đến Đình Sắc
	Cầu Tây
	Cống số 1
	12.000
	6.000
	3.000
	2.000

	
	
	Trạm y tế Mỹ Thắng cũ
	Mương tiêu Đồng Châu
	12.000
	6.000
	3.000
	2.000

	
	
	Nhà bà Tám Đảm
	Miếu Cầu Kênh
	12.000
	6.000
	3.000
	2.000

	
	
	Ngã 3 xóm 8 cũ
	Cầu Ngõ Trong
	10.000
	5.000
	3.000
	2.000

	
	
	NVH xóm 7 cũ
	NVH xóm 9 cũ
	12.000
	6.000
	3.000
	2.000

	53
	Tuyến nhánh Đình Sắc đến Phủ Mỹ
	Ngã 3 xóm 9
	Cầu Ngõ Nam
	10.000
	5.000
	3.000
	2.000

	54
	Tuyến nhánh Sân bóng Chín Mười đến Phủ Mỹ
	Ngã 3 Mỹ
	Chùa Mỹ
	8.000
	4.500
	3.000
	1.500

	55
	Tuyến nhánh Phủ Mỹ đến Dốc Mai
	Đình Đồng Mai
	Hết KDC Mai
	6.000
	4.000
	2.500
	1.500

	56
	Tuyến nhánh Cầu Kim đến Đình Kim
	Trạm bơm Kim
	Hết Kim trên
	6.000
	4.000
	2.500
	1.500

	
	
	Trạm bơm Kim
	Nhà ông Chung
	6.000
	4.000
	2.500
	1.500

	57
	Tuyến nhánh Cầu Thịnh đến Cầu Kim
	Cầu Đoài
	Nhà ông Chung
	8.000
	4.500
	3.000
	1.500

	
	
	Cầu Nam Đoài
	Nhà ông Chung
	10.000
	5.000
	3.000
	1.500

	
	
	Đầu làng Đông
	Hết nhà ông Thường
	8.000
	4.500
	3.000
	1.500

	58
	Đường trục TDP Bảo 
Long Bãi
	Từ nhà bà Tuất
	Nhà bà Cánh
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Từ nhà Bà Cánh
	Nhà ông Tân
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Từ nhà bà Cánh
	đến nhà ông Hiệu
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Cầu ông Điềm khu Dinh
	Nhà ông Thật khu Dinh
	2.000
	1.500
	700
	 

	59
	Đường trục TDP Bảo Long Làng 
	Đường Hà Thắng
	Trạm bơm gốc bàng
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	60
	Đường trục TDP Kếu Trại
	Cổng trào 
	qua chùa đến nhà ông Sắc
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	61
	Đường trục TDP Kếu Làng
	Từ đường trục xã 
	Nhà bà Trang
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	
	
	Từ nhà ông Sắc 
	Qua nhà văn hóa TDP Kếu Làng
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	62
	Đường trục TDP Nghĩa Lễ Sậy
	Nghĩa địa Am Sậy
	Nhà ông Nguyễn Văn Điện
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	63
	Đường trục TDP Nội An
	Dốc bia căm thù TDP Nội An
	Ngã 3 nhà ông Khải
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	64
	Đường trục TDP Cửa Đòng
	Ngã 3 nhà ông khải
	Đến cầu Vu TDP Cửa Đòng
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	
	
	Ngã 3 nhà ông Khải
	Cầu quán TDP Cửa Đòng
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	65
	Đường trục TDP Chợ Giữa
	Cổng trào TDP Chợ Giữa
	Ngã 3 TDP Nội An (nhà ông Thừa)
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Nhà ông Tuyến TDP Chợ Gữa
	Nhà thờ Bảng TDP Chợ Giữa
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	66
	Đường trục TDP Văn Chỉ
	Cầu nhà trẻ TDP Văn Chỉ
	Nhà ông Lùng TDP Rõ
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	67
	Đường trục TDP Rõ
	Cầu TDP Rõ (nhà ông Cường)
	Đường trục xã (nhà ông Thiệm)
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	68
	Đường liên TDP Rõ - Văn Chỉ - Chợ Giữa
	Cầu TDP Rõ (nhà ông Cường)
	Dốc cửa hàng
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	69
	Đường trục TDP Vòng Quang
	Cầu Vòng TDP Vòng Quang
	Ngã 3 ông Đoán 
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Từ ngã 3 ông Đoán 
	Âu bơm trại bò
	3.000
	1.800
	1.000
	500 

	
	
	Cầu Vòng TDP Vòng Quang
	Chợ Sét
	4.000
	2.000
	1.500
	800

	
	
	Cầu Vòng TDP Vòng Quang
	Nhà ông Thủy
	2.000
	1.500
	700
	 

	
	
	Dốc ông Miêu TDP Vòng Quang
	Nhà ông Tấn
	2.000
	1.500
	700
	 



5. Tại STT 6. Phường Vị Khê 
 Bổ sung giá đất các tuyến đường tại STT 19 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	19
	Đường Đê Hữu Hồng
	Đường dẫn cầu Tân Phong 
	Giáp xã Nam Hồng
	5.700
	2.500
	1.200
	600



6. Tại STT 7. Phường Hồng Quang
Bổ sung thêm đoạn đường, giá đất tại STT 17; bổ sung đường và giá đất tại STT  22, 23 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	17
	Khu dân cư tập trung Đông Phong - Địch Lễ
	Tuyến đường N6
	Cuối đường
	20.000
	10.000
	5.000
	2.500

	
	
	Tuyến đường N7
	Cuối đường
	23.000
	11.500
	5.800
	2.900

	
	
	Tuyến đường D3
	Cuối đường
	17.000
	8.500
	4.300
	2.200

	22
	Đường An Quang
	Giáp xã Nam Trực
	Nghĩa trang liệt sỹ Nam An
	5.000
	2.500
	1.300
	700

	
	
	Nghĩa trang liệt sỹ Nam An
	Đê Đại Hà
	4.000
	2.000
	1.000
	500

	23
	Đường Cường Quang
	QL21
	Giáp ranh xã Nam Trực
	7.000
	3.500
	1.800
	900





7. Tại STT 8. Phường Mỹ Lộc
 Bổ sung tên đườngvà giá đất tại STT từ 26 đến 31 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực sửa đổi
	Đoạn đường sửa đổi
	Giá đất ở

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	26
	Quốc lộ 38B
	Phường Đông  A
	phường Thành Nam
	12.400
	6.200
	3.100
	1.600

	27
	Khu dân cư tập trung thôn An Cổ (Mới)
	 
	 
	
	
	
	

	
	Đường D1, N1
	 
	 
	15.000
	8.000
	4.000
	2.000

	
	Đường N2, N3, N4
	 
	 
	12.000
	6.000
	3.000
	1.500

	
	Các tuyến còn lại
	 
	 
	10.000
	5.500
	2.750
	1.375

	28
	Đường Thịnh Khánh
	TDP Bói Trung
	Cầu Thịnh Khánh 
	4.000
	2.000
	1.000
	500

	29
	Đường Thịnh Khánh
	Chùa Bún
	Cầu Thịnh Khánh 
	7.000
	3.500
	2.000
	1.000

	30
	Phía Bắc đường đê Ất Hợi
	Cầu Quang Trung
	Giáp địa giới xã Mỹ Thịnh cũ
	10.000
	5.000
	2.500
	1.300

	31
	Quốc lộ 21 đến đê Ất Hợi
	Đoạn qua Đình Suy Vãn
	 
	7.000
	3.500
	1.800
	900





9. Tại STT 9. Phường Phủ Lý 
 Bổ sung tên tuyến đường tại STT 61, 62, 63, 64 mục II:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn đường 
	Giá đất ở 

	
	
	Từ
	Đến
	VT1
	VT2
	VT3
	VT4

	61
	Phố 268
	Phố Nguyễn Thái Học
	Phố Chu Văn An
	13.500
	5.400
	4.300
	4.000

	62
	Đường 368
	Phố Trần Quang
	Phố Đào Văn Tập
	13.500
	5.400
	4.300
	4.000

	63
	Phố Mộc Trà
	Phố Bạch Trà (từ thửa 717, tờ 7)
	Thửa 764 tờ 7
	13.500
	5.400
	4.300
	4.000

	64
	Phố Hồng Trà
	Phố Bạch Trà
	Phố Nguyễn Hồng Phòng
	15.000
	6.000
	4.500
	4.000



13. Tại STT 25. Phường Hoa Lư:
 Bổ sung tên tuyến đường tại STT 2, 17, 54, 95, 96, 97 mục I; STT 157 đến STT 170 mục III:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở 

	
	
	Từ
	Đến
	

	I
	TRỤC GIAO THÔNG CHÍNH
	 
	 
	

	2
	Đường Trần Hưng Đạo
	
	
	

	2.5
	Đoạn 5
	Đường Trần Phú
	Đến Cầu Lim (giáp đường 30/6)
	50.000

	17
	Đường Xuân Thành
	
	
	

	17.9
	Ngõ 397 đường Xuân Thành
	Đầu ngõ 397 Xuân Thành
	trường Mầm non Ninh Nhất
	16.000

	95
	Đường Kênh Đô Thiên
	 
	 
	

	95.1
	Đoạn 1
	Đường Vạn Hạnh
	Đường Lưu cơ
	20.000

	96
	Đường Lưu Cơ
	Chùa Vơ
	Đường Phạm Hùng
	

	96.1
	Đoạn 1
	Chùa Vơ
	Đường Lê Thái Tổ
	18.000

	97
	Đường Đinh Tiên Hoàng
	 
	 
	

	97.1
	Đoạn 5
	Đường Vạn Hạnh
	Đường làng La Phù
	50.000

	II
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	
	
	

	54
	Khu dân cư Cánh Đồng Dù
	
	
	

	54.3
	Ngõ 383 đường Xuân Thành
	
	
	16.000

	157
	Khu dân cư thôn Nguyễn Xá, xã Ninh Nhất (khu vực lô K thuộc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới phía Đông đường Nguyễn Minh Không)
	 
	 
	20.000

	158
	Khu dân cư phía Đông Nam trụ sở xã Ninh Nhất
	 
	 
	

	158.1
	Tuyến đường Trịnh Tú
	Đoạn từ  nút giao với đường Đô Thiên 
	Công an phường Hoa Lư
	40.000

	158.2
	Tuyến đường 20,5m
	 
	 
	30.000

	158.3
	Tuyến đường 19m
	 
	 
	22.000

	158.4
	Tuyến đường 17m
	 
	 
	20.000

	158.5
	Tuyến đường 15m
	 
	 
	17.000

	158.6
	Tuyến đường Nguyễn Bặc
	 
	 
	27.000

	159
	Khu dân cư Đông Trụ sở phường Nam Bình
	 
	 
	

	159.1
	Tuyến đường 15m
	 
	 
	18.000

	159.2
	Tuyến đường 27m
	 
	 
	22.000

	160
	Khu dân cư Phúc Lộc phường Hoa Lư
	 
	 
	

	160.1
	Tuyến đường Lý Nhân Tông
	 
	 
	30.000

	160.2
	Tuyến đường T24
	 
	 
	25.000

	160.3
	Các tuyến đường còn lại
	 
	 
	15.000

	161
	Khu dân cư phố Thượng (thuộc dự án khu Công viên Văn hoá Tràng An)
	 
	 
	22.500

	162
	Ngõ 209 đường Triệu Việt Vương
	Đường Triệu Việt Vương
	Đường Bích Đào
	5.000

	163
	Ngõ 1121 Trần Hưng Đạo
	 
	 
	27.000

	164
	Khu dân cư Đồng Hộ, Các khu đất, vị trí đất nằm trong phạm vi Quy hoạch thực hiện dự án Ecopark
	 
	 
	40.000

	165
	Khu dân cư La Phù (Ninh Khang cũ) Các khu đất, vị trí đất nằm trong phạm vi Quy hoạch thực hiện dự án đường Đinh Tiên Hoàng (giai đoạn II)
	 
	 
	30.000

	166
	Đường Đinh Tất Miễn
	QL1
	Lê Thái Tổ
	100.000

	167
	Các ngõ đường Phạm Hồng Thái (cạnh trụ sở UBND tỉnh)  Các khu đất, vị trí đất nằm trong phạm vi Quy hoạch đường Đinh Tiên Hoàng từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Trà Là
	 
	 
	60.000

	168
	Mặt đường Vân Giang (đoạn chân cầu Trà Là) Các khu đất, vị trí đất nằm trong phạm vi Quy hoạch đường Đinh Tiên Hoàng từ đường Lê Hồng Phong đến cầu Trà Là
	 
	 
	95.000

	169
	Đường Vạn Hạnh
	QL1
	Đường 477 (đường tránh)
	50.000

	170
	Khu tái định cư đường Đinh Tiến Hoàng ( khu vực Ninh Khanh cũ)
	 
	 
	30.000



14. Tại STT 26. Phường Nam Hoa Lư sửa đổi, bổ sung một số nội dung sau:
[bookmark: _Hlk233875967]Bổ sung tên tuyến đường tại STT 6, 7 mục B – I : Phường Ninh Phong và STT  25, 26, 27 mục B – II: Phường Ninh Sơn cũ:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực
	Đoạn đường
	Giá đất ở 

	
	
	Từ
	Đến
	

	B
	KHU DÂN CƯ PHƯỜNG
	
	
	

	I
	Phường Ninh Phong cũ
	
	
	

	6
	Khu dân cư phố Phong Đoài (ô đất IV-01), phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	
	
	 

	6.1
	Tuyến đường 24m
	
	
	14.500

	6.2
	Tuyến đường 20,5m
	
	
	13.500

	6.3
	Tuyến đường 17m
	
	
	12.500

	7
	Khu dân cư mới phía Nam Cầu vượt đường sắt phường Ninh Phong, thành phố Ninh Bình (nay là phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)
	
	
	 

	7.1
	Tuyến đường 24m
	
	
	15.500

	7.2
	Tuyến đường 20,5m
	
	
	14.000

	7.3
	Tuyến đường 15m
	
	
	12.000

	II
	Phường Ninh Sơn cũ
	
	
	

	25
	Khu dân cư phía Tây đường Phạm Thận Duật (lô đất III-06), phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	
	
	 

	25.1
	Bám đường T24
	
	
	45.000

	25.2
	Bám đường Phạm Thận Duật
	
	
	40.000

	25.3
	Tuyến đường 29m
	
	
	40.000

	25.4
	Các tuyến đường có mặt cắt lớn hơn 17m
	
	
	12.000

	25.5
	Các tuyến đường có mặt cắt nhỏ hơn 17m
	
	
	10.000

	26
	Khu dân cư phía Tây đường Phạm Thận Duật (lô đất VI-06), phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình
	
	
	 

	26.1
	Bám đường phạm Thận Duật
	
	
	35.000

	26.2
	Tuyến đường 15m
	
	
	12.000

	27
	Khu dân cư thuộc các lô đất III-01,III-02,III-04, III-05 và lô II -24 phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình (khu dân cư phía Nam phố Thượng Lân, phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình (cũ)
	
	
	 

	27.1
	Tuyến đường 29m
	
	
	25.000

	27.2
	Tuyến đường 17m; 18,5m
	
	
	12.000

	27.3
	Tuyến đường 15m
	
	
	10.000

	27.4
	Tuyến đường 11m
	
	
	8.000





15. Tại STT 28. Phường Đông Hoa Lư 
[bookmark: _Hlk233878034]Bổ sung tên tuyến đường tại mục C: Các tuyến đường, khu dân cư bổ sung:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn đường 
	Giá đất ở 

	
	
	Từ
	Đến
	

	C
	CÁC TUYẾN ĐƯỜNG, KHU DÂN CƯ BỔ SUNG
	

	1
	Đường Trục Phú Hào
	Đầu cổng làng
	Dốc đê hữu đáy
	2.500

	2
	Khu dân cư phố Đào Công (các thửa thuộc phạm vi GPMB Khu Công nghiệp Phúc Sơn)
	13.000

	3
	Khu dân cư Phố Phú Thượng, vị trí đường ô tô vào được (các thửa đất thuộc phạm vi GPMB dự án xây dựng đường 482E)
	9.000

	4
	Khu Tái định cư phục vụ GPMB dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường ĐT.482E
	7.000

	5
	Khu dân cư xóm Chùa 
	10.000



17. Tại STT 31. Phường Trung Sơn 
Bổ sung tên tuyến đường tại STT 54, 65 như sau:
ĐVT: 1.000 đồng/m2
	STT
	Tên đường, đoạn đường, khu vực 
	Đoạn đường 
	Giá đất ở 

	
	
	Từ
	Đến
	

	54
	Các tuyến đường trong các khu dân cư còn lại (đông Sơn cũ)
	1.000

	
	Các tuyến đường trong các khu dân cư còn lại (Thôn 8B của Đông Sơn cũ)
	4.000

	
	Các tuyến đường trong các khu dân cư còn lại (Các thửa đất trên  tuyến đường đi qua cổng chính đền Bảo Sơn
	8.000

	65
	Đường Dương Đình Nghệ
	Đường Quang Trung
	Hết đường
	2.500



